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DANH M ỤC CÁC KÝ HI ỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

Ký 

hiệu 

Diễn giải Đơn vị 

 Ký hi ệu toán học  

[  ] Ma trận, véc tơ hàng   

{  } Véc tơ cột  

 Chữ La Mã  

α Hệ số dãn nở dài vì nhiệt mm/mm/oC 

β Góc nghiêng dây theo phương ngang rad, độ 

δ Biến phân  

θ Góc xoay do mô men rad, độ 

ε Biến dạng dài tương đối của dây  

γ Góc xoay do lực cắt rad, độ 

χ Biến dạng uốn do mô men  

λ Thừa số Lagrange  

∆t Thay đổi nhiệt độ môi trường oC 

 Chữ La tinh  

A Diện tích tiết diện m2 

E Mô đun đàn hồi kN/m2 

EJ Độ cứng chống uốn kN.m2 

EAC Độ cứng chống kéo của dây văng kN 

G Mô đun đàn hồi chống trượt của vật liệu kN/m2 

g Trọng lượng đơn vị của dây theo chiều dài dây kN/m 

g0 Trọng lượng đơn vị của dây theo phương ngang kN/m 

H Lực căng dây chiếu theo phương ngang kN 

J Mô men quán tính m4 

k Hệ số kể đến sự phân bố ứng suất tiếp tại mặt trung hòa  

M Mô men uốn kN.m 

N Lực dọc trong dầm, tháp kN 

P Lực tập trung kN 

PTHH Phần tử hữu hạn  

Q Lực cắt kN 
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q Tải trọng phân bố đều trên dầm kN/m 

T Lực căng trong dây văng kN 

Td Thành phần hình chiếu lên phương đứng của lực căng dây 

tác dụng lên dầm 

kN 

Tt Thành phần hình chiếu lên phương ngang của lực căng dây 

tác dụng lên tháp 

kN 

u Chuyển vị ngang của các điểm trên dây m 

ut Chuyển vị ngang đỉnh tháp m 

v Chuyển vị đứng của các điểm trên dây m 

w Độ võng dầm cứng m 

y Phương trình đường độ võng của dầm  

Z Phiếm hàm lượng cưỡng bức  
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